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Số           -TB/HVCTQGHCM 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

 

THÔNG BÁO 
kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

hạng I của Học viện năm 2026 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 720-KH/HVCTQG ngày 28/5/2026 của Học viện về xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I của Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh năm 2026. 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I của Học viện 

đã tiến hành thẩm định, chấm điểm hồ sơ đăng ký xét thăng hạng. 

Căn cứ kết quả Hội đồng xét thăng hạng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I của 

Học viện năm 2026, gồm 275 hồ sơ như sau: 

1. Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I): 181 hồ sơ; 

2. Chức danh nghề nghiệp chuyên viên cao cấp: 90 hồ sơ; 

3. Chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên cao cấp (hạng I): 03 hồ sơ; 

4. Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I: 01 hồ sơ. 

 (Danh sách kèm theo). 

Căn cứ kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I của 

Học viện năm 2026, trường hợp viên chức có đề nghị phúc khảo thực hiện như sau: 

- Nộp đơn đề nghị phúc khảo (theo Mẫu ĐPK đính kèm). 

- Thời hạn nhận đơn phúc khảo: 15 ngày kể từ ngày 01/8/2026. 

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức hạng I của Học viện năm 2026 - Phòng 503, nhà A17, Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Số 419, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 

Đô, Thành phố Hà Nội. 

- Phí phúc khảo: 150.000 đồng/hồ sơ. Viên chức nộp phí phúc khảo vào tài 

khoản của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nội dung nộp ghi như sau: 

Đơn vị nhận tiền: Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 

Tài khoản: 2150363106 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi 

nhánh Cầu Giấy.  
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Nội dung nộp: Phí phúc khảo xét thăng hạng CDNN năm 2026; 

Tên người nộp: ………..…………; Đơn vị công tác: ……….................. 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I của Học viện 

năm 2026 không xem xét giải quyết phúc khảo đối với trường hợp gửi đơn quá thời 

hạn hoặc không nộp phí phúc khảo theo quy định. 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo để các đơn vị, cá nhân 

biết và thực hiện. 
 

 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử Học viện 

(để đăng tin); 

- Lưu văn thư, HĐ, VTCCB. 

K/T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Bắc  
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Mẫu ĐPK 

 

 
 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HỒ CHÍ MINH 

Đơn vị ....................................... 
* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO KẾT QUẢ HỒ SƠ DỰ XÉT THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HẠNG I NĂM 2026 

----- 

Kính gửi: Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

hạng I của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Tên tôi là:  ………………….………  Giới tính: ……………...…… 

Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……  Điện thoại: ………………… 

Đơn vị công tác: ………………………………………………………….. 

Chức vụ/chức danh nghề nghiệp: ………………………………………… 

Theo Thông báo số ……-TB/HVCTQG ngày …/7/2026 của Học viện về kết 

quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I của Học viện năm 2006, 

tôi đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của 

tôi như sau: 

(Ghi rõ nội dung yêu cầu phúc khảo) 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức hạng I của Học viện xem xét, phúc khảo kết quả hồ sơ dự xét thăng hạng 

của tôi.  

Trân trọng cảm ơn! 
 

 

 
……, ngày …tháng  ….  năm 2026 

Người làm đơn 

 
 
 



(DS.01)

1) TRUGN TÂM HỌC VIỆN

1 Nguyễn Việt Anh 30/01/1981 Viện Văn hóa và Phát triển Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

2 Lê Quốc Bang 08/08/1965 Viện Xây dựng Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 14

3 Đào Ngọc Báu 07/12/1977 Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 27

4 Nguyễn Thị Thanh Bình 12/7/1978 Viện Xây dựng Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 23

5 Tô Văn Châu 24/08/1967 Viện Nhà nước và Pháp luật Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 4

6 Bùi Thị Kim Chi 04/11/1977 Viện Văn hóa và Phát triển Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 14

7 Vũ Thị Hồng Dung 09/11/1979 Viện Lịch sử Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 3

8 Nguyễn Thị Thanh Dung 17/02/1981 Cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

9 Trần Quốc Dương 26/10/1967 Viện Xây dựng Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 7

10 Nguyễn Văn Dương 18/10/1976 Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

11 Ngô Xuân Dương 19/11/19878 Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt

12 Lê Tâm Đắc 16/11/1972  Viện Dân tộc và Tôn giáo Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

13 Nguyễn Thanh Giang 27/10/1976 Viện Lãnh đạo học và Hành chính công Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

14 Đinh Thị Hương Giang 16/02/1977 Viện Nhà nước và Pháp luật Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 23

15 Nguyễn Thị Thu Hà 15/6/1979  Viện Quyền con người  Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

-----

Kết luận Điểm Ghi chú

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN

VIÊN CHỨC HẠNG I CỦA HỌC VIỆN NĂM 2026

*

(Kèm theo Thông báo số         - TB/HVCTQGHCM ngày      /     /2026 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Giảng dạy
Nhiệm vụ 

khoa học

Hướng 

dẫn học 

viên

Sách phục 

vụ đào tạo
Bài báo

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP (HẠNG I) NĂM 2026

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Cơ quan đơn vị đang công tác

Xếp loại  

năm 2025

Thời gian 

giữ CDNN 
(kể cả CDNN 

tương đương)

Trình độ 

Chuyên 

môn

Trình độ 

lý luận 

chính trị

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm

Chứng chỉ 

BD Kinh 

điển

Chứng chỉ 

BD theo 

tiêu chuẩn 

CDNN
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Kết luận Điểm Ghi chúGiảng dạy
Nhiệm vụ 
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Hướng 
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viên
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năm 2025
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nghiệp vụ 

sư phạm
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BD theo 

tiêu chuẩn 

CDNN

16  Phạm Thu Hà 08/03/1982 Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

17 Lê Thị Minh Hà 22/10/198 Viện Xây dựng Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12

18 Lê Thị Hà 15/11/1981 Viện Xây dựng Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

19 Lê Thị Hạnh 01/01/1978 Viện Triết học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0

20 Chu Thị Thuý Hằng 26/10/1077 Viện Quyền con người  Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 21

21 Phí Thị Hằng 28/10/1976 Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6

22 Phạm Thanh Hằng 30/10/1984 Viện Dân tộc và Tôn giáo Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 16

23 Lê Quang Hòa 02/06/1977 Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 8

24 Trần Thị Hòe 10/10/1972 Vụ Quản lý khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 29

25 Hoàng Minh Hội 07/05/1977 Viện Nhà nước và Pháp luật Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

26 Lê Thị Thu Hồng 8/4/1977 Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 8

27 Trần Thị Hợi 05/12/1982 Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 11

28 Phạm Anh Hùng 12/01/1976 Viện Triết học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt

29 Vũ Trọng Hùng 20/10/1979 Viện Lịch sử Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

30 Trần Mai Hùng 15/01/1976 Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 13

31 Nguyễn Ngọc Huy 22/6/1976 Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt

32 Trần Thị Huyền 29/6/1974 Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

33 Bùi Việt Hương 15/10/1078 Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12

34 Đỗ Thị Thanh Hương 06/10/1976 Viện Dân tộc và Tôn giáo Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6

35 Trần Thị Mỹ Hường 17/9/1978 Viện Lịch sử Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

36 Lê Trung Kiên 15/11/1983 Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17
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Kết luận Điểm Ghi chúGiảng dạy
Nhiệm vụ 

khoa học

Hướng 

dẫn học 

viên

Sách phục 

vụ đào tạo
Bài báoTT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Cơ quan đơn vị đang công tác

Xếp loại  

năm 2025

Thời gian 

giữ CDNN 
(kể cả CDNN 

tương đương)

Trình độ 

Chuyên 

môn

Trình độ 

lý luận 

chính trị

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm

Chứng chỉ 

BD Kinh 

điển

Chứng chỉ 

BD theo 

tiêu chuẩn 

CDNN

37 Nguyễn Thị Phong Lan 15/5/1977 Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 5

38 Trần Thị Tuyết Lan 29/8/1976 Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 11

39 Vi Thị Hương Lan 03/9/1977  Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6

40 Phạm Thế Lực 23/06/1978 Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

41 Đặng Thị Minh Lý 26/5/1976 Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12

42 Nguyễn Thị Mai 10/08/1976 Viện Lịch sử Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17

43 Phạm Văn Minh 01/6/1977 Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19

44 Phùng Thị An Na 13/11/1981 Viện Quyền con người  Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 14

45 Hồ Sỹ Ngọc 11/02/1976 Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

46 Nguyễn Lương Ngọc 25/11/1977 Viện Triết học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

47 Phan Tiến Ngọc 09/08/1979 Văn phòng Học viện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 22

48 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 22/01/1978 Vụ Các trường chính trị Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 31

49 Trương Thị Mỹ Nhân 01/11/1976 Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 13

50 Nguyễn Đức Nhuận 12/7/1967 Viện Xây dựng Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0

51 Lê Hồng Phong 14/09/1976 Viện Triết học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

52 Nguyễn Huy Phòng 24/02/1982 Cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 18

53 Đỗ Văn Quân 10/09/1976 Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12

54 Đinh Ngọc Quý 25/7/1977  Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

55 Nguyễn Văn Quyết 03/09/1976  Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 4

56 Hoàng Thanh Sơn 24/02/1975 Viện Triết học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

57 Nguyễn Văn Tạo 10/08/1981 Viện Dân tộc và Tôn giáo Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt
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58 Đới Văn Tặng 30/10/1965 Viện Xây dựng Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 35

59 Nguyễn Kim Tôn 20/07/1978  Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt

60 Nguyễn Anh Tuấn 18/01/1976 Viện Xây dựng Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17

61 Nguyễn Anh Tuấn 28/07/1977 Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

62 Nguyễn Trí Tùng 06/12/1974 Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

63 Vũ Thế Tùng 25/11/1981 Văn phòng Học viện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17

64 Đặng Thị Tuyết 19/04/1981 Viện Văn hóa và Phát triển Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 10

65 Lương Huyền Thanh 22/10/1979 Viện Văn hóa và Phát triển Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

66 Lê Toàn Thắng 15/2/1971 Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

67 Nguyễn Văn Thắng 03/10/1978 Viện Dân tộc và Tôn giáo Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

68 Hồ Thanh Thủy 25/9/1977  Viện Kinh tế chính trị học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12

69 Đinh Văn Thụy 11/8/1971 Viện Triết học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 14

70 Nguyễn Công Trí 02/02/1977 Viện Dân tộc và Tôn giáo Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 10

71 Trương Nam Trung 20/12/1974 Viện Kinh tế chính trị học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 8

72 Nguyễn Thị Tố Uyên 22/07/1979 Viện Xây dựng Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 8

73 Nguyễn Thị Lương Uyên 26/6/1981 Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 7

74 Nguyễn Thị Thanh Vân 02/09/1980 Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

75 Bùi Xuân Việt 30/6/1974 Viện Xây dựng Đảng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 4

2) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

76 Nguyễn Thanh Bình 11/02/1971
Khoa Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện 

Chính trị khu vực I 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12

77 Nguyễn Đức Chính 14/02/1978 Khoa Kinh tế chính trị, Học viện chính trị khu vực I Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12
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78 Phạm Thị Ngọc Dung 10/03/1977 Ban Giám đốc, Học viện Chính trị Khu vực I Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 30

79 Nguyễn Thị Thu Hà 10/09/1983
Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Học viện chính trị 

khu vực I
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt

80 Vương Hồng Hà 28/11/1978
 Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị 

khu vực I
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 10

81 Lê Thúy Hằng 22/12/1972
 Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị 

khu vực I
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 8

82 Nguyễn Thúy Hoa 28/06/1977
Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện chính trị khu 

vực I
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 7

83 Nguyễn Văn Kiều 20/04/1981 Văn phòng Học viện chính trị khu vực I Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17

84 Triệu Quang Minh 03/09/1978
Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu 

vực I
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

85 Phạm Thành Nam 17/12/1981 Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực I Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 16

86 Biện Thị Hoàng Ngọc 17/7/1977
Trung tâm Thông tin khoa học và Tạp chí, Học viện 

chính trị khu vực I
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 5

87 Ninh Thị Minh Tâm 27/11/1972
Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Học viện chính trị 

khu vực I
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 21

88 Trần Thanh Tùng 16/02/1976 Khoa Kinh tế chính trị, Học viện chính trị khu vực I Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 4

89 Trương Bảo Thanh 06/11/1971 Khoa Kinh tế chính trị, Học viện chính trị khu vực I Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12

90 Nguyễn Nam Thắng 28/03/1973 Khoa Triết học, Học viện chính trị khu vực I Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12

91 Nguyễn Thị Thúy 11/03/1987
Khoa Chính trị và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị 

khu vực I
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0

92 Ngô Quang Trung 26/05/1974
Trung tâm Thông tin khoa học và Tạp chí, Học viện 

chính trị khu vực I
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

3) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

93 Thân Ngọc Anh 18/10/1974 Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 14

94 Lê Thị Bình 30/4/1976 Khoa CT và QHQT, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 4

95 Lê Thị Anh Đào 28/7/1973 Phó Giám đốc, Học viện  Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 30

96 Nguyễn Văn Điển 07/5/1977 Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 18

97 Mai Chiếm Hiếu 08/6/1974 Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6
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98 Hoàng Thị Hương 31/5/1976 Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

99 Nguyễn Thị Kim Liên 15/4/1976
Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu 

vực II
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 31

100
Nguyễn Lâm 

Thảo Linh
29/01/1980 Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 3

101 Trần Thị Kim Ninh 04/8/1974
Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu 

vực II
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 13

102 Bùi Nghĩa  06/10/1972
Khoa KT-XH và Môi trường, Học viện Chính trị khu 

vực II
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 13

103 Nguyễn Đình Phong 10/9/1971 Khoa CT và QHQT, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

104 Vũ Văn Phong 28/10/1977
Trung tâm TTKH và Tạp chí, Học viện Chính trị khu 

vực II
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

105 Nguyễn Đình Phúc 18/02/1975
Khoa Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện 

Chính trị khu vực II
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

106 Nguyễn Thị Hoa Phượng 08/11/1973 Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 25

107 Hồ Thị Song Quỳnh 14/9/1972
Khoa Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện 

Chính trị khu vực II
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

108 Bùi Thị Nguyệt Thu 15/8/1974 Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

109 Nguyễn Thị Thủy 19/10/1979
Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu 

vực II
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19

110 Nguyễn Thị Trâm 09/02/1976 Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 18

111 Trần Thị Thúy Vân 28/02/1978
Khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị khu 

vực II
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17

4) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III

112 Hà Ngọc Anh 22/3/1977
Khoa Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện 

Chính trị khu vực III
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

113 Vũ Đình Anh 31/5/1981
Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu 

vực III
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 10

114 Nguyễn Thị Kim Đoan 28/10/1974 Khoa Kinh tế - Xã hội và Môi trường Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

115 Nguyễn Bình Đức 16/8/1973
Ban Quản lý khoa học và Hợp tác 

quốc tế, Học viện Chính trị khu vực III
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 21

116 Nguyễn Mạnh Hải 17/11/1977
Ban

Giám đốc, Học viện Chính trị khu vực III
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

117 Phạm Văn Hồ 24/12/1976 Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực III Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20
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118 Lê Thị Thanh Huyền 01/02/1976 Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực III Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

119 Mai Thị Hồng Liên 18/7/1971
Khoa Chính

trị và QHQT, Học viện Chính trị khu vực III
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 11

120 Nguyễn Mậu Linh 12/10/1970
Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu 

vực III
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

121 Võ Văn Lợi 01/5/1978 Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực III Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 16

122 Lê Văn Phục 05/10/1979
Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị 

khu vực III
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

123 Chúc Bá Tuyên 07/3/1982
Khoa Chính 

trị và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị khu vực III
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 10

124 Hoàng Thị Thu Thủy 06/11/1976
 Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu 

vực III
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

5) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC IV

125 Nguyễn Văn Dũng 15/12/1968 Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực IV Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 4

126 Hà Thị Thùy Dương 05/12/1984
Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị 

khu vực IV
Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

127 Đặng Viết Đạt 19/02/1983
Trung tâm Thông tin khoa học và Tạp chí, Học viện 

Chính trị khu vực IV
Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

128 Trần Hoàng Hiểu 15/11/1983
Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện 

Chính trị khu vực IV
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 16

129 Hồ Thanh Hớn 20/07/1977 Ban Giámđốc Học viện Chính trị khu vực IV Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 8

130 Hoàng Văn Khải 27/12/1984 Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực IV Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

131 Trịnh Xuân Thắng 24/5/1982 
Khoa Nhà nước và Pháp luật Học viện Chính trị khu 

vực IV
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 14

132 Trương Vĩnh Xuân 02/07/1978
Khoa Kinh tế - Xã hội và Môi trường Học viện Chính 

trị khu vực IV
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

6) HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

133 Huỳnh Thị Chuyên 04/10/1973
Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

134 Vũ  Thuỳ Dương 14/10/1978 Khoa  Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12

135 Lê Thu Hà 02/8/1982
Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 3

136 Đặng Mỹ Hạnh 01/11/1971 Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 14
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137 Nguyễn Thị Hảo 18/12/1975 Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 10

138 Lý Thị Minh Hằng 14/08/1973
Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm, Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 10

139 Hà Văn Hậu 30./12/1975 Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 11

140 Nguyễn Thị Minh Hiền 30/07/1981 
Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 16

141 Lê Đức Hoàng 08/12/1977 Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

142 Lưu Thuý Hồng 23/03/1980
Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

143 Dương Thị Thu Hương 21/06/1978
Khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 5

144 Nguyễn Thị Thu Hường 25/07/1982
Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 3

145 Nguyễn Thị Khuyên 05/01/1980
Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

146 Nguyễn Thị Hồng Lâm 20/10/1979
Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 4

147 Vũ Ngọc Lương 09/11/1977 Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

148 Trần Thị Ngọc Minh 03/08/1980
Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 10

149 Lê Đình Năm 03/11/1977
Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0

150 Nguyễn Thị Việt Nga 21/04/1983 Khoa Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

151 Nguyễn Thanh Nga 26/03/1982 Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 7

152 Lương Bá Phương 16/04/1968 Khoa Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

153 Vũ Hoài Phương 15/01/1973 Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 1

154 Đặng Thanh Phương 10/04/1975
Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 2

155 Vũ Thị Thu Quyên 26/10/1971
Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

156 Lê Thị Thảo 16/02/1976
Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 5

157 Nguyễn Thị Kim Thu 23/9/1977
Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 2
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158 Nguyễn Thị Minh Thùy 06/11/1981
Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 3

159 Vũ Thị Ngọc Thùy 28/08/1983 Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

160 Đỗ Thị Hùng Thúy 13/02/1981
Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 7

161 Trần Văn Thư 18/11/1974
Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 8

162 Khuât Thị Thanh Vân 25/6/1978
Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 8

163 Ngô Thị Thúy Hiền 05/09/1977
Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt

164 Phạm Thị Hoa 20/01/1985 Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt

167 Nguyễn Thị Ngọc Loan 18/09/1978
Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

166 Lữ Đăng Nhạc 22/12/1979
Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm, Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

167 Nguyễn Thị Hằng Thu 25/6/1984
Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

7) HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG

168 Nguyễn Mạnh Cường 24/12/1977
Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Học viện Hành 

chính và Quản trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

169 Hoàng Ngọc Hải 05/4/1973 Phó Giám đốc, Học viện Hành chính và Quản trị công Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19

170 Đặng Thị Hồng Hạnh 14/12/1975 
 Khoa Quản lý phát triển xã hội, Học viện Hành chính 

và Quản trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 5

171 Phùng Văn Hiền 29/01/1966 Khoa Kinh tế, Học viện Hành chính và Quản trị công Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 14

172 Lê Văn Hòa 02/09/1969
Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính và Quản 

trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12

173 Mai Đình Lâm 28/08/1978

Khoa Quản lý Phát triển kinh tế và xã hội, Phân hiệu 

Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 3

174 Đặng Thị Minh 17/05/1975 
 Khoa Quản lý phát triển xã hội, Học viện Hành chính 

và Quản trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

175 Nguyễn Thế Tài 14/07/1970

Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học, Phân hiệu Học 

viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 5

176 Lê Văn Từ 24/05/1965
Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học, Phân hiệu Học 

viện Hành chính và Quản trị công tại tỉnh Đắc Lắc
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 11

177 Trần Thị Thoa 19/09/1974
Khoa quản lý phát triển xã hội, Học viện Hành chính 

và Quản trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt
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chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm

Chứng 

chỉ BD 

Kinh điển

Chứng 

chỉ BD 

theo tiêu 

chuẩn 

CDNN

178 Nguyễn Quang Vinh 05/08/1967
Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính và 

Quản trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

179 Hoàng Ngọc Âu 02/08/1975

Khoa Kinh tế, Học

viện Hành chính và

Quản trị công

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 2

180 Hoàng Thị Cường 23/8/1972

Khoa Kinh tế, Học

viện Hành chính và

Quản trị công

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 7

181 Hà Văn Hòa 22/8/1976

Khoa Hành chính

học, Học viện hành

chính và Quản trị

công

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 5

(Danh sách gồm 181  viên chức) HỘI ĐỒNG
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(DS.02)

1) TRUNG TÂM HỌC VIỆN

1 Vũ Hoàng Anh 18/02/1980 Phòng Quản trị, Văn phòng Học viện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

2 Trần Thị Tú Anh 12/01/1977 Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 13

3 Nguyễn Ngọc Anh 29/04/1979 Vụ Tổ chức cán bộ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 31

4 Ngô Thị Hải Anh 13/08/1979 Vụ Tổ chức cán bộ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 26

5 Lã Văn Bằng 01/04/1973 Vụ Tổ chức cán bộ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 21

6 Phạm Đức Bình 15/11/1975 Vụ Tổ chức cán bộ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

7 Hoàng Thị Kim Dung 06/11/1981 Vụ Kế hoạch - Tài chính Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 21

8 Lưu Quang Đà 20/5/1970 Viện Thông tin khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 24

9 Trương Công Đắc 22/01/1981 Ban Công tác Đảng – Đoàn thể Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 48

10 Nguyễn Tiến Đồng 01/02/1973 Ban Công tác Đảng – Đoàn thể Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 24

11 Mai Thu Giang 10/03/1972 Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

12 Phùng Thị Việt Hà  02/11/1974 Viện Thông tin khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 29

13 Ngô Ngân Hà 01/04/1982 Vụ Tổ chức cán bộ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 29

Ghi chú

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2026

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN

VIÊN CHỨC HẠNG I CỦA HỌC VIỆN NĂM 2026

*

(Kèm theo Thông báo số         - TB/HVCTQGHCM ngày      /     /2026 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Thời gian giữ 

CDNN (kể cả 

CDNN tương đương)

Trình độ 

Chuyên môn

Trình độ lý 

luận chính trị

Chứng chỉ 

theo tiêu 

chuẩn CDNN

Nhiệm vụ  

khoa họcCơ quan đơn vị đang công tác
Thành tích 

công tác

-----

Xếp loại năm 

2025
Kết luận Điểm
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Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Thời gian giữ 

CDNN (kể cả 

CDNN tương đương)

Trình độ 

Chuyên môn

Trình độ lý 

luận chính trị

Chứng chỉ 

theo tiêu 

chuẩn CDNN

Nhiệm vụ  

khoa họcCơ quan đơn vị đang công tác
Thành tích 

công tác

Xếp loại năm 

2025
Kết luận Điểm

14 Cấn Thị Thúy Hằng 11/08/1980 Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Học viện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

15 Đào Thị Nguyệt Hằng 24/09/1979 Vụ Hợp tác quốc tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 22

16 Trần Thị Thu Hiền  24/11/1969 Vụ Quản lý khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 30

17 Đỗ Thị Ngọc Hoa 05/02/1976 Vụ Kế hoạch - Tài chính Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 11

18 Nguyễn Phương Hoa 11/03/1981 Phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng Học viện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

19 Đặng Thị Hồng Hoa 15/7/1976 Vụ Hợp tác quốc tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 18

20 Trần Thị Huyền 29/6/1974 Viện Thông tin khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17

21 Hoàng Thị Thu Huyền 19/11/1974 Vụ Kế hoạch - Tài chính Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

22 Lê Thị Thu Huyền 12/09/1978 Vụ Tổ chức cán bộ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

23 Phạm Vũ Quỳnh Hương 01/03/1978 Ban Thanh tra Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

24 Đỗ Thị Hường 22/02/1981 Văn phòng Học viện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 33

25 Lê Thị Song Lam 22/10/1979 Vụ Kế hoạch - Tài chính Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 27

26 Nguyễn Thị Bích Lan 25/05/1976 Ban Công tác Đảng - Đoàn thể Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 31

27 Trần Thị Hương Lan 21/10/1977 Vụ Tổ chức cán bộ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

28 Nguyễn Thị Lân 23/10/1976 Vụ Tổ chức cán bộ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17

29 Ngô Thị Phương Liên 22/12/1975 Vụ Quản lý khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 32

30 Nguyễn Thị Thùy Linh  07/10/1982 Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 26

31 Nguyễn Trọng Luật 15/8/1965 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 23

32 Trịnh Thị Hồng Lựu 22/01/1976 Viện Thông tin khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 27
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Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Thời gian giữ 

CDNN (kể cả 

CDNN tương đương)

Trình độ 

Chuyên môn

Trình độ lý 

luận chính trị

Chứng chỉ 

theo tiêu 

chuẩn CDNN

Nhiệm vụ  

khoa họcCơ quan đơn vị đang công tác
Thành tích 

công tác

Xếp loại năm 

2025
Kết luận Điểm

33 Tạ Văn Nam 28/03/1970 Ban Thanh tra Học viện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 31

34 Trần Minh Nhật 25/7/1982 Văn phòng Học viện Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

35 Trần Thị Nhuần 20/10/1974 Vụ Quản lý khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

36 Lò Thị Phương Nhung 18/12/1976 Viện Thông tin khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 10

37 Hà Đỗ Quyên 21/12/1983 Vụ Các trường chính trị Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

38 Ngô Trường Sơn 09/09/1978 Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 5

39 Nguyễn Thanh Tân 02/10/1983 Vụ Kế hoạch - Tài chính Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

40 Phạm Văn Tân 01/01/1976 Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Học viện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17

41 Lê Văn Toàn 26/5/1978  Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

42 Phí Hữu Toàn 28/12/1980 Ban Thanh tra Học viện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

43 Hoàng Anh Tuấn 12/03/1972 Vụ Kế hoạch - Tài chính Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

44 Trần Danh Tuấn 03/6/1977 Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 11

45 Nguyễn Thị Thoa 02/10/1976 Viện Thông tin khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

46 Nguyễn Minh Thu 08/02/1979 Phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng Học viện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17

47 Nguyễn Thị Lệ Thủy 20/10/1972 Viện Thông tin khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

48 Lê Phương Thúy 28/11/1973 Vụ Các trường chính trị Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

49 Lê Trọng Thưởng 28/8/1975 Vụ Hợp tác quốc tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 21

50 Lê Thị Thu Trang 24/12/1984 Vụ Tổ chức cán bộ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

51 Trần Tuyết Trinh 28/01/1978 Vụ Tổ chức cán bộ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17
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Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Thời gian giữ 

CDNN (kể cả 

CDNN tương đương)

Trình độ 

Chuyên môn

Trình độ lý 

luận chính trị

Chứng chỉ 

theo tiêu 

chuẩn CDNN

Nhiệm vụ  

khoa họcCơ quan đơn vị đang công tác
Thành tích 

công tác

Xếp loại năm 

2025
Kết luận Điểm

52 Đinh Văn Trung 08/02/1978 Văn phòng Học viện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 23

53 Nguyễn Thị Tuyết Vân 01/04/1978 Viện Thông tin khoa học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 22

54 Trương Thúy Vân 24/08/1977 Vụ Kế hoạch - Tài chính Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

55 Đoàn Văn Viện 25/06/1971 Nhà xuất bản Lý luận chính trị Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

56 Dương Văn Vinh 07/11/1968 Nhà xuất bản Lý luận chính trị Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 11

57 Đặng Hải Yến 15/02/1982 Ban Thanh tra Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 18

58 Nguyễn Thị Bắc 20/03/1976 Viện Triết học Không xét

59 Đào Thị Hoàn 25/12/1978 Viện Lịch sử Đảng Không xét

60 Đỗ Thị Tú Quyên 27/12/1975  Viện Xây dựng Đảng Không xét

2) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

61 Nguyễn Đình Chương 24/9/1976 Văn phòng, Học viện Chính trị khu vực I Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 23

62 Nguyễn Thu Hương 22/6/1978 Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị khu vực I Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

63 Nguyễn Hồng Quang 08/10/1973
Trung tâm Thông tin khoa học và Tạp chí, Học viện 

Chính trị khu vực I
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

64 Phạm Chiến Thắng 24/10/1971
Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Chính trị 

khu vực I
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 11

3) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

65 Tạ Văn Khôi 17/7/1975 Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 25

66 Trần Hùng Phi 18/10/1978
Trung tâm Thông tin khoa học và Tạp chí, Học viện 

Chính trị khu vực II
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 10

67 Dương Thị Phượng  21/11/1980
Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện 

Chính trị khu vực II
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

68 Lê Anh Tuấn 28/9/1982 Văn phòng, Học viện Chính trị khu vực II Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12
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Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Thời gian giữ 

CDNN (kể cả 

CDNN tương đương)

Trình độ 

Chuyên môn

Trình độ lý 

luận chính trị

Chứng chỉ 
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chuẩn CDNN
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khoa họcCơ quan đơn vị đang công tác
Thành tích 

công tác

Xếp loại năm 

2025
Kết luận Điểm

4) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III

69 Hồ Kim Sương 01/01/1973 Văn phòng, Học viện Chính trị khu vực III Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 13

70 Hồ Phước Tiến 07/3/1978 Văn phòng, Học viện Chính trị khu vực III Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 9

71 Võ Trung Tịnh 02/02/1969 Văn phòng, Học viện Chính trị khu vực III Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 22

72 Nguyễn Văn Thọ 15/02/1975 Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị khu vực III Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

73 Nguyễn Tri 15/5/1965 Văn phòng, Học viện Chính trị khu vực III Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 13

5) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC IV

74 Tô Nài Não 18/03/1985
Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Học viện Chính trị 

khu vực IV
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 23

75 Nguyễn Thị Phượng 04/09/1972 Văn phòng Học viện Chính trị khu vực IV Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 22

76 Nguyễn Văn Sỹ 05/09/1969 Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 31

6) HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

77 Trần Xuân Ban 05/01/1978
Ban Kế hoạch - Tài chính, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

78 Vũ Quốc Cường 06/02/1974 Văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

79 Lê Thị Phương Hảo 21/10/1973
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

80 Vũ Thị Hồng Luyến 25/06/1973
Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 7

81 Lê Hồng Quang 26/02/1978
Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

82 Nguyễn Thị Tú 14/8/1973 Văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 18

83 Phạm Tuyên 03/01/1980
Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 12

7) HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG

5



Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Thời gian giữ 

CDNN (kể cả 

CDNN tương đương)

Trình độ 

Chuyên môn

Trình độ lý 

luận chính trị

Chứng chỉ 

theo tiêu 

chuẩn CDNN

Nhiệm vụ  

khoa họcCơ quan đơn vị đang công tác
Thành tích 

công tác

Xếp loại năm 

2025
Kết luận Điểm

84 Phạm Tuấn Anh 16/08/1970
Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính và Quản 

trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17

85 Đỗ Thu Hương 29/05/1974
Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính và Quản 

trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20

86 Phùng Thanh Liêm 02/09/1980
Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính và Quản 

trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 15

87 Dương Văn Nam 02/11/1972
Ban Quản lý đào tạo, Học viện Hành chính và Quản 

trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 5

88 Phạm Thị Nga 02/12/1978
Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, 

Học viện Hành chính và Quản trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 21

89 Lê Thị Tuyết 28/03/1977
Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện 

Hành chính và Quản trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 18

90 Nguyễn Thu Thủy 25/07/1976
Ban Kế hoạch - Tài chính, Học viện Hành chính và 

Quản trị công
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 18

(Danh sách gồm 90  viên chức) HỘI ĐỒNG

6



(DS.03)

1) TRUGN TÂM HỌC VIỆN

1 Phùng Lê Dung 08/12/1985 Viện Kinh tế chính trị học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 3

2 Bùi Kim Thanh 08/12/1980
Trung tâm Công nghệ và 

Chuyển đổi số
Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

3) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

3 Nguyễn Thị Hằng  24/12/1978

Ban Quản lý khoa học và Hợp 

tác quốc tế, Học viện Chính trị 

khu vực II

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 27

(Danh sách gồm 03 viên chức)

HỘI ĐỒNG

VIÊN CHỨC HẠNG I CỦA HỌC VIỆN NĂM 2026
*

(Kèm theo Thông báo số         - TB/HVCTQGHCM ngày      /     /2026 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

-----

Thời gian giữ 

CDNN (kể cả 

CDNN tương đương)

Trình độ 

Chuyên môn

Trình độ lý 

luận chính trị

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

CDNCKH

Nhiệm vụ khoa 

học

Xếp loại năm 

2025

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NGHIÊN CỨU VIÊN CAO CẤP (HẠNG I) NĂM 2026

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Cơ quan đơn vị đang công tác Kết luận Điểm Ghi chú

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN

1



(DS.04)

1 Lê Minh Phương 15/06/1972 Tạp chí Lý luận chính trị Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6

(Danh sách gồm 01 viên chức)

HỘI ĐỒNG

Ghi chú

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BIÊN TẬP VIÊN HẠNG I NĂM 2026

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN

VIÊN CHỨC HẠNG I CỦA HỌC VIỆN NĂM 2026
*

(Kèm theo Thông báo số         - TB/HVCTQGHCM ngày      /     /2026 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Thời gian 

giữ CDNN  
(kể cả CDNN 

tương đương)

Trình độ 

Chuyên 

môn

Trình độ lý 

luận chính 

trị

Chứng chỉ 

TCCDNNBTV 

hoặc Chứng chỉ 

hành nghề BTV

Thành tích 

công tác

Cơ quan đơn vị đang công 

tác

Thành tích 

công tác

-----

Xếp loại 

năm 2025
Kết luận Điểm

1
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